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* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:
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CÔNG THỨC:

Celecoxib SererncJ7 70s 0 ngy reo

Ta dược vừađủ...
(Lactose, PVP K30,sodiumstarch glycolat,‘tale, magnesi stearat).

DANG BAO CHE: Vién nang.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp2vỉx 10viên.
DƯỢC LỰC HQC: Celosti với hoạt chất celecoxib là một thuốc giảm đau,
kháng viêm không steroid (NSAID) thế hệ mới. Celecoxib ức chế quá

trình tổng hợp prostaglandin do ức chế enzym cycl0oxy0ertase. Trong

cơ thể tồn tại hai loại enzym: 00X-1 và C0X-2. COX-1 xúc tác tạo ra

chất có lợi bảo vệ niêm mạc đạ dày, thận. 00X-2 được tìm thấy nhiềuở

các mô sưng viêm.

So với các NSAID cổ điển, ceecoxib ức chế chọn lọc trên COX-2 nên

giảm thiểu tác hại đến dạ dày-ruột, thận và cũng không can thiệp vào

quá trình đông máu. Celosti được sử dụng trong các bệnh cơ, xương,

khớp, làm giảm các triệu chứng đau, sốt, sưng phồng.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Celecoxib được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa.

Nồng độ đỉnh trong huyết tương của thuốc thường đạt ở 3 giờ sau khi

uống một liều duy nhất 200 mg lúc đói và trung bình bằng 705
nanogam ml. Nồng độ thuốc ở trạng thái ổn định trong huyết tương đạt

được trong vòng 5 ngảy; không thấy có tích lũy. Thể tích phân bố ở
trạng thái ổn định khoảng 400 lít (khoảng 7,14 lit/ kg) nhu vậy thuốc

phân bố nhiều vào mô. Ở nồng độ điều trị trong huyết tương, 97%

celecoxib gắn với protein huyết tương. Thời gian bán thải trong huyết
tương của celecoxib sau khi uống là 11 giờ và hệ số thanh thải trong
hưyết tương khoảng 500 ml/ phút. Thời gian bán thải của thuốc kéo dài ở

người suy thận hoặc suy gan. Celecoxib thải trừ khoảng 27% trong nước
tiểu và 57% trong phân, dưới 3% liều được thải trừ không thayđổi.

CHỈ ĐỊNH:
Điểu trị các triệu chứng đau nhức, nóng sốt, sưng viêm vả các tổn
thương trong các bệnh: viêm khớp, viêm xương khớp (0A), viêmkhớp

dạng thấp (RA), bệnh viêm cột sống dính khớp (ankylosing

spondylitis). Giảm đau cấp trong đau bụng kinh ở phụ nữ. Điểu trịbổ

sung trong polyp tuyến trong gia dinh “familial adenomatous polyp0siS”

(FAP).
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cảm với celecoxib, sulfonamide. Suy tim nặng. Suy thận nặng (hệ

số thanh thải dưới 30 ml/ phút. Sưy gan nặng. Bệnh viêm ruột (bệnh
Crohn, viêm loét đại tràng). Không dùng cho bệnh nhân có tiền sử bị

hen, mày đay, hoặc các phản ứng kiểu dị ứng khác sau khi dùng aspirin

hoặc các thuốc chống viêm không steroid khác vì có báo cáo về các

phản vệ nặng và đôi khi gây chết ở những bệnh nhân nảy.

THAN TRONG: Thận trọng khi dùng celecoxib cho người có tiện sử loét

da day tá tràng hoặc chảy máu đường tiều hồa.

   

Celecoxib c6 thé gay độc cho thận, nhất là khi duy trì lưu lượng máu qua ‘
thận phải cần đến prostaglandin thận hỗ trợ. Thận trọng khi dùng cho

những người có nguy cơ cao gồm người suy tim, suy thận hoặc suyg

Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân cao tuổi suy nhược vì dễ gây. 7

máuđường ttiêu hóa và thường chức năng thận suy giảm. Thận trọ ổ Kẻ

dùng cho.ngưởi bị phủ, giữ nước (suy tỉm, suy thận) vì thuốc gầy (16h.
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Than trong khi ding celecoxib cho ngudi bj mat nudc ngoai té bao (do

dùng thuốc lợi tiểu mạnh). Cẩn điểu trị mất nước trước khi dùng

celecoxib.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Than trong khi dung celecoxib cing với thuốc ức chế men chuyển,
{urosemid, aspirin, fluconazo[, Iíthium, watfarin vì có xảy ra tướng tác

với các thuốc này.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Thường gặp: đau bụng. tiêu chảy, khó tiêu, đẩy hơi, buốn nôn, viêm

họng, viêm mũi, viêm xoang, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, mất

ngủ, chóng mặt, nhức đầu, ban đa, đau lưng, phù ngoại biền.

Hiếm gãp:
Tim mạch: ngất, suy tím sung huyết, rưng thất, nghẽn mạch phổi, tai

biến mạch máu não, hoại thư ngoại biên, viềm tính mạch huyết khối,

viêm mạch. Tiếu hóa: tắt ruột, thủng ruột, chảy máu đường tiêu

hóa...Gan mật: sỏi mật, viêm gan, vàng da, suy gan.
Huyết học: giảm lượng tiểu cầu, mất bạch cầu hạt, thiếu máu không tái
tạo, giảm toàn thể huyết cầu, giảm bạch cầu.

Chuyển hóa: giảm glucose huyết. Thần kính trung ương: mất điều hòa,

hoang tưởng. Thận: suy thận cấp, viềm thận kẽ. Da: ban đỏ đadang,
viêm da tróc, hội chứng Stevens¬Johnson. Nhiễm khuẩn, phản ứng kiểu
phản vệ. phù mạch.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi

sử dụng thuốc.

QUA LIEU VA CACHXUTRI:
Biểu hiện quá liều: quá liều các thuốc chống viêm không steroid có thé
gây ngủ lịm, ngủ lơ mơ, buổn nôn, nôn và đau vùng thượng vị: các biểu
hiện này thường phục hồi với việc điểu trị nắng đổ. Cũng xảy ra chảy

máu đường tiêu hóa. Các biểu hiện xảy ra hiếm hơn là tăng huyết áp,
suy thận cấp, ức chế hồ hấp và hôn mẽ. Các phản ứng kiểu phản vệ đã
được thông báo với liều điểu trị của thuốc chống viêm không steroid và
có thể xảy ra khi quá liều.
Cách xử trí: điều trị quá liều thuốc chống viêm không steroid bao gồm
điểu trị triệu chứng và nâng đồ; không có thuốc giải độc đặc hiệu đối với

thuốc chống viêm không steroid. Trong 4 giờ đầu sau dùng quá liểu, liệu

pháp gây nôn và/ hoặc cho than hoạt, và/ hoặc một thuốc tẩy thẩm thấu

có thể có ích đối với những người bệnh đã có biểu hiện bệnh lý hoặc đã

uống một lượng thuốc qưá lớn.

LIEU DUNG VÀ CÁCH DUNG:
Thoái hóa xương khớp: 1 viên x 2 lắn/ ngày hoặc 2 viên uống một lần

duynhất trong ngày.
Viêm khớp đạng thấp: 1 - 2 vin x 2 lần/ ngảy.
Trong bệnh FAP: liểu yêu cẩu 4 viên x 2 lẩn/ ngày, uống trong khi ăn.

Hoặc theochỉ dẫn của Thầy thuốc.
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